
                                                                           

Tiết HT Tiết HT Tiết HT Tiết  HT Tiết HT Tiết HT Từ ngày Đến ngày

456 V704 789 H2 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

456 V704 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

101112 V704 456 V704 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

101112 V704 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

1 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24100 24100PCOM1111 130 456 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

123 V505 123 V505 123 V505 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V505 123 V505 123 V505 123 V505 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V505 123 V505 123 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 123 V605 123 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 123 V605 123 V605 123 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 123 V605 123 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 123 V705 123 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 123 V705 123 V705 123 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 123 V705 123 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V305 123 V405 123 V405 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V305 123 V405 123 V405 123 V405 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V305 123 V405 123 V405 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V505 123 V505 123 V505 123 V505 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 123 V605 123 V605 123 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 123 V705 123 V705 123 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V405 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V305 123 V405 123 V405 123 V405 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V703 101112 V703 18/09/2023 04/11/2023 Tin học
110

24135ENTH0317 32

20STA (50)+NSA (60)

2 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24101 24101INFO0311

8 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24135

24133ENTH0317 33

7 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24134 24134ENTH0317 32

6 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24133

24103ENTH0217 32

5 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24132 24132ENTH0317 33

4 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24103

24101ENTH0217 33

3 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24102 24102ENTH0217 32

2 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24101

130

1 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24100 24100ENTH0217 33

24100 24100INFO0311 130

1 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24100 24100AMAT1011

BỘ MÔN

20DAA (50)+MPP (80)

1 Tin học quản lý 3 45 INFO0311

Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thời gian học Số lượng

SV

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4

THỜI KHÓA BIỂU DỰ KIẾN KHÓA 20

 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 (HỆ CỬ NHÂN)

STT Lớp học phần
Số 

TC
Số tiết Mã HP Phần số Mã LHP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2023



101112 V703 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

101112 H2 101112 V704 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

101112 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

2 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24101 24101PCOM1111 110 101112 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

789 V505 789 V505 789 V505 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V505 789 V505 789 V505 456 P802 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V505 789 V505 789 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V605 789 V605 789 P902 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V605 789 V605 789 P902 456 P902 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V605 789 V605 789 P902 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V705 789 V705 789 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V705 789 V705 789 V705 789 V505 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V705 789 V705 789 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P802 789 P802 789 P802 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P802 789 P802 789 P802 789 P802 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P802 789 P802 789 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V505 789 V505 789 V505 456 P802 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V605 789 V605 789 P902 456 P902 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V705 789 V705 789 V705 789 V505 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P802 789 P802 789 P802 789 P802 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 H2 789 H2 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

789 H2 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

789 V703 101112 H2 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

789 V703 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

3 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24102 24102PCOM1111 120 789 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

101112 V505 101112 V505 101112 V505 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 101112 V505 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V605 101112 V605 101112 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V605 101112 V605 101112 V605 101112 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh24109ENTH0217 3018 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24109

24102AMAT1011 120

17 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24108 24108ENTH0217 30

3 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24102

20TNA (120)

3 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24102 24102INFO0311 120

24138ENTH0317 30

16 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24139 24139ENTH0317 30

15 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24138

24136ENTH0317 25

14 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24137 24137ENTH0317 25

13 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24136

24106ENTH0217 30

12 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24107 24107ENTH0217 30

11 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24106

24104ENTH0217 25

10 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24105 24105ENTH0217 25

9 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24104

110

2 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24101 24101AMAT1011 110

2 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24101 24101INFO0311



101112 V605 101112 V605 101112 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 101112 V705 101112 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 101112 V705 101112 V705 101112 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 101112 V705 101112 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V505 101112 V505 101112 V505 101112 V505 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V605 101112 V605 101112 V605 101112 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 101112 V705 101112 V705 101112 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V704 123 H2 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

123 V704 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

123 H2 123 V704 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

123 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

4 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24103 24103PCOM1111 100 123 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

456 V605 456 V605 456 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V605 456 V605 456 V605 456 P902 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V605 456 V605 456 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V705 456 V705 456 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V705 456 V705 456 V705 456 P1002 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V705 456 V705 456 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 456 P802 456 P802 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 456 P802 456 P802 456 P802 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 456 P802 456 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V605 456 V605 456 V605 456 P902 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V705 456 V705 456 V705 456 P1002 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P802 456 P802 456 P802 456 P802 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 H2 789 V704 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

789 H2 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

789 V704 101112 V703 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

789 V704 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

5 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24104 24104PCOM1111 110 789 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

101112 P802 101112 P802 101112 P802 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

24104AMAT1011 110

29 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24114 24114ENTH0217 30

5 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24104

20DLF (20)+LOG (90)

5 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24104 24104INFO0311 110

24144ENTH0317 33

28 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24145 24145ENTH0317 33

27 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24144

24113ENTH0217 34

26 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24143 24143ENTH0317 33

25 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24113

24111ENTH0217 33

24 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24112 24112ENTH0217 33

23 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24111

100

4 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24103 24103AMAT1011 100

24142ENTH0317 30

20DLA (100)

4 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24103 24103INFO0311

22 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24142

24140ENTH0317 30

21 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24141 24141ENTH0317 30

20 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24140

24109ENTH0217 30

19 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24110 24110ENTH0217 30

18 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24109



101112 P802 101112 P802 101112 P802 101112 P802 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P802 101112 P802 101112 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P902 101112 P902 101112 P902 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P902 101112 P902 101112 P902 101112 P902 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P902 101112 P902 101112 P902 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P802 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P802 101112 P802 101112 P802 101112 P802 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P902 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P902 101112 P902 101112 P902 101112 P902 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1002 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 101112 P1002 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 18/09/2023 30/09/2023 Tiếng Pháp

101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 02/10/2023 28/10/2023 Tiếng Pháp

101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Tiếng Pháp

101112 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Tiếng Pháp

101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 101112 P1102 06/11/2023 16/12/2023 Tiếng Pháp

123 V703 101112 V704 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

123 V703 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

456 H2 123 V703 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

456 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

6 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24105 24105PCOM1111 120 123 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

456 V102 456 V102 456 V102 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 456 V102 456 V102 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 456 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 456 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 456 V605 456 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 456 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 456 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 456 V705 456 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 456 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1102 456 P1102 456 P1102 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1102 456 P1102 456 P1102 456 P1102 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1102 456 P1102 456 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

24149ENTH0317 3039 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24149

24119ENTH0217 30

38 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24120 24120ENTH0217 30

37 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24119

24117ENTH0217 30

36 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24118 24118ENTH0217 30

35 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24117

120

6 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24105 24105AMAT1011 120

24101FREN0717 20

20ECO (120)

6 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24105 24105INFO0311

2 Tiếng Pháp căn bản 2 5 75 FREN0717 24101

24148ENTH0317 30

1 Tiếng Pháp căn bản 1 5 75 FREN0617 24100 24100FREN0617 20

34 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24148

24146ENTH0317 30

33 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24147 24147ENTH0317 30

32 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24146

24115ENTH0217 30

31 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24116 24116ENTH0217 30

30 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24115

29 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24114 24114ENTH0217 30



456 V102 456 V102 456 V102 456 V102 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 456 V605 456 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 456 V705 456 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1102 456 P1102 456 P1102 456 P1102 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V703 101112 V703 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

101112 V703 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

101112 H2 456 H2 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

101112 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

7 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24106 24106PCOM1111 120 101112 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

789 V102 789 V102 789 V102 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V102 789 V102 789 V102 789 V102 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V102 789 V102 789 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 789 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 789 V605 789 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 789 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 789 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 789 V705 789 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 789 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 789 P1102 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 789 P1102 789 P1102 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 789 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V102 789 V102 789 V102 789 V102 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 789 V605 789 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 789 V705 789 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 789 P1102 789 P1102 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 H2 789 V704 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

789 H2 06/11/2023 11/11/2023 Tin học
117

24156ENTH0317 30

20IBU (57)+NTA (60)

8 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24107 24107INFO0311

50 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24156

24154ENTH0317 30

49 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24155 24155ENTH0317 30

48 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24154

24124ENTH0217 30

47 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24153 24153ENTH0317 30

46 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24124

24122ENTH0217 30

45 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24123 24123ENTH0217 30

44 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24122

24106AMAT1011 120

43 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24121 24121ENTH0217 30

7 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24106

20MAR (120)

7 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24106 24106INFO0311 120

24151ENTH0317 30

42 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24152 24152ENTH0317 30

41 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24151

24149ENTH0317 30

40 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24150 24150ENTH0317 30

39 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24149



123 H2 456 V703 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

123 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

8 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24107 24107PCOM1111 117 789 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

123 P802 123 P802 101112 V505 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 P802 123 P802 101112 V505 101112 V505 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 P802 123 P802 101112 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 101112 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 101112 V605 101112 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 101112 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 101112 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 101112 V705 101112 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 101112 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 101112 V102 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 101112 V102 101112 V102 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 101112 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 P802 123 P802 101112 V505 101112 V505 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P902 456 P902 101112 V605 101112 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 P1002 456 P1002 101112 V705 101112 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

101112 V102 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V102 456 V102 101112 V102 101112 V102 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 H2 456 V704 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

456 H2 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

456 H2 456 H2 18/09/2023 04/11/2023 Kinh tế số

456 H2 06/11/2023 11/11/2023 Kinh tế số

9 Chuyển đổi số trong kinh doanh 2 30 PCOM1111 24108 24108PCOM1111 100 101112 V704 18/09/2023 25/11/2023 Thương mại điện tử

789 P902 789 P902 123 V505 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 123 V505 123 V505 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 123 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 123 V605 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 123 V605 123 V605 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 123 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 123 V705 18/09/2023 30/09/2023 Lý thuyết tiếng Anh

24130ENTH0217 33

61 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24131 24131ENTH0217 34

60 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24130

24108AMAT1011 100

59 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24129 24129ENTH0217 33

9 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24108

20UBO (100)

9 Tin học quản lý 3 45 INFO0311 24108 24108INFO0311 100

24159ENTH0317 30

58 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24160 24160ENTH0317 30

57 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24159

24157ENTH0317 30

56 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24158 24158ENTH0317 30

55 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24157

24127ENTH0217 30

54 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24128 24128ENTH0217 30

53 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24127

24125ENTH0217 28

52 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24126 24126ENTH0217 29

51 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24125

8 Toán đại cương 3 45 AMAT1011 24107 24107AMAT1011 117



789 P1102 789 P1102 123 V705 123 V705 02/10/2023 28/10/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 123 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V505 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P902 789 P902 123 V505 123 V505 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V605 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1002 789 P1002 123 V605 123 V605 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

123 V705 30/10/2023 04/11/2023 Lý thuyết tiếng Anh

789 P1102 789 P1102 123 V705 123 V705 06/11/2023 16/12/2023 Lý thuyết tiếng Anh

456 V704 123 V703 18/09/2023 04/11/2023 Tin học

456 V704 06/11/2023 11/11/2023 Tin học

1 Toán cao cấp 1 2 30 FMAT0111 24100 24100FMAT0111 90 123 V703 18/09/2023 25/11/2023
Phân tích dữ liệu 

kinh tế

1 Lịch sử các học thuyết kinh tế 2 30 RLCP0221 24100 24100RLCP0221 90 123 V704 18/09/2023 25/11/2023 Kinh tế chính trị

789 V505 789 V405 789 V405 18/09/2023 30/09/2023 Tiếng Trung

789 V505 789 V405 789 V405 789 V405 02/10/2023 16/12/2023 Tiếng Trung

456 V305 456 V405 456 V405 18/09/2023 30/09/2023 Tiếng Trung

456 V305 456 V405 456 V405 456 V405 02/10/2023 16/12/2023 Tiếng Trung

456 V305 456 V505 456 V505 18/09/2023 30/09/2023 Tiếng Trung

456 V305 456 V505 456 V505 456 V505 02/10/2023 16/12/2023 Tiếng Trung

Tiết Giờ Tiết Giờ

1 6h30 - 7h20 7 12h30 - 13h20

2 7h25 - 8h15 8 13h25 - 14h15

3 8h20 - 9h10 9 14h20 - 15h10

4 9h20 - 10h10 10 15h20 - 16h10

5 10h15 - 11h05 11 16h15 - 17h05

6 11h10 - 12h00 12 17h10 - 18h00

**Thời gian học:

KT/ VIỆN TRƯỞNG
THNV. Phó Viện trưởng

KIM HOÀNG GIANG

24101CHIN5071 30

3 Tiếng Trung 1 11 195 CHIN5071 24102 24102CHIN5071 30

2 Tiếng Trung 1 11 195 CHIN5071 24101

90

1 Tiếng Trung 1 11 195 CHIN5071 24100 24100CHIN5071 30

24163ENTH0317 34

20TQ (90)

10 Tin học đại cương 3 45 INFO0111 24100 24100INFO0111

64 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24163

24161ENTH0317 33

63 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24162 24162ENTH0317 33

62 Basic English 2 5 75 ENTH0317 24161

61 Basic English 1 5 75 ENTH0217 24131 24131ENTH0217 34


